	TRƯỜNG THCS TỨ QUẬN
	

	
	KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

	
	MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

	
	NĂM HỌC: 2023 - 2024

	
	Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


		
I. Ma trận đề kiểm tra.

	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục Kĩ năng sống
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	8 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	8 câu
	1 câu
	5

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	4 câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	4 câu
	1 câu
	3

	3
	Giáo dục pháp luật
	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	4 câu
	
	
	 
	
	
	
	1 câu
	4 câu
	1 câu
	2

	Tổng
	16
	
	
	1
	
	1
	
	1
	16
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	40%
	60%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%
	






II. Bảng đặc tả đề kiểm tra.

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	Nhận biết: 
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em
Thông hiểu: 
Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn
Vận dụng: 
Thực hành cách ứng phó trong một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn
	8 TN
	



1 TL





	








	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của tiết kiệm
- Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, đồ dùng, điện, nước,..)
Thông hiểu: 
- Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
Vận dụng: 
- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.
- Phê phán những biểu hiện lãng phí thời gian, tiền bạc, đồ dùng, …
Vận dụng cao:
Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
	4 TN
	



	




1 TL
	












	3
	Giáo dục pháp luật

	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm công dân.
 - Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu: 
- Trình bày được căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam.
Vận dụng: 
- Thực hiện được một số quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
Vận dụng cao:
Xác định được công dân của của 1 nước.
	4 TN






	




	











 
	











1 TL

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	16 TN
	1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30



III. Đề kiểm tra.
A - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm - mỗi lựa chọn đúng 0,25đ)
Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau rồi điền vào bảng kết quả trong phần Bài làm
Câu 1: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Tình huống nguy hiểm.               
	C. Nguy hiểm tự nhiên.                     

	B. Ô nhiễm môi trường.
	D. Nguy hiểm từ xã hội.


Câu 2: Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ:
	A. con người.                                    
	C. tự nhiên.                                       

	B. ô nhiễm.
	D. xã hội.


Câu 3: Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ
	A. con người.                                    
	C. tự nhiên.                                       

	B. ô nhiễm.
	D. xã hội.


Câu 4: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là 
	A. ô nhiễm môi trường.                              
	B. tình huống nguy hiểm.

	C. tai nạn bất ngờ.                                      
	D. biến đổi khí hậu


Câu 5: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho 
	A. con người và xã hội.                
	C. kinh tế và xã hội.                     

	B. môi trường tự nhiên.
	D. kinh tế quốc dân.


Câu 6: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là 
	A. những hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản.

	B. những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.

	C. những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.

	D. những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô tình từ con người.


Câu 7: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần:
	A. hoang mang.
	C. lo lắng.                   

	B. bình tĩnh.
	D. hốt hoảng.


Câu 8: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
	A. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.

	B. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.

	C. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.

	D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.


Câu 9: Chúng ta cần tiết kiệm những gì?
	A. Thời gian                                  
	C. Điện, nước, thức ăn                  

	B. Tiền bạc
	D. Cả ba ý trên đều đúng.


Câu 10: Câu tục ngữ, ca dao nào không nói về tiết kiệm?
	A. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn.      

	B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.    

	C. Ở đây một hạt cơm rơi, ngoài kia bao hạt mồ hôi thấm đồng.     

	D. Làm người phải biết tiện tằn, đồ ăn thức mặc có ngắn thì thôi.


Câu 11:  Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Sống tiết kiệm dễ trở thành bủn xỉn, ích kỉ.

	B. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng công sức của bản thân và người khác.

	C. Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái.

	D. Sống tiết kiệm thường bị bạn bè xa lánh.


Câu 12: Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây về tiết kiệm?
	A. Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn.

	B. Tiết kiệm tiền của chỉ là việc của gia đình nghèo.

	C. Tiết kiệm tiền của chỉ ích nước, không lợi nhà.

	D. Hành vi thể hiện lối sống tiết kiệm phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của gia đình, bản thân và môi trường xã hội xung quanh.


Câu 13: Công dân là người dân của:
 A. Một làng.	B. Một nước.	C. Một tỉnh.	D. Một huyện.
Câu 14: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do
 A. Pháp luật quy định.	B. Người khác trao tặng.
 C. Mua bán mà có.	D. Giáo dục mà có.
Câu 15: Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào
 A. Quốc tịch.	B. Chức vụ.	C. Tiền bạc.	D. Địa vị.
Câu 16: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người:
 A. Hiểu biết về Việt Nam	B. Sinh sống ở Việt Nam.
 C. Đến Việt Nam du lịch.	D. Có Quốc tịch Việt Nam 
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 17: (3 điểm)  Em hiểu thế nào là tinh huống nguy hiểm? Hãy kể những tình huống nguy hiểm? Nêu cách ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét?
Câu 18: (2 điểm) Từ hôm được mẹ mua cho chiếc điện thoại để liên lạc, Hùng không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ học trên lớp, Hùng lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Cô giáo và bố mẹ nhắc nhở nhưng Hùng vẫn không thay đổi vì cho rằng đó là cách để thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau giờ học.
a. Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của Hùng? Điều này sẽ ảnh hưởng gì đến kết quả học tập?
b. Em có lời khuyên gì cho Hùng?
Câu 19: (1 điểm)  Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Một số bạn cho rằng Lâm là người không có quốc tịch như mẹ, nhưng Hoa lại khẳng định Lâm có quốc tịch Việt Nam.
Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?

IV. Đáp án và biểu điểm .
A - Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm):  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	B
	A
	A
	D



B - Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 17
( 3 điểm)
	* Tình huống nguy hiểm: Là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
* Những tình huống nguy hiểm xảy ra:
- Bị bắt cóc
- Bị đuối nước
- Gặp mưa dông, lốc sét.
- Sạt lở đất.
* Cách ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét.
- Ở trong nhà khi trời mưa dông, lốc sét.
- Tắt hết thiết bị điện trong nhà
- Nếu đang đi ngoài đường cần tìm nơi trú ẩn an toàn.
- Không trú dưới gốc cây, cột điện
	1


0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 18
(2 điểm)
	a. Em có nhận xét về cách sử dụng thời gian của Hùng đang rất là lãng phí, sử dụng không hợp lí. Điều này sẽ làm cho kết quả học tập của bạn ngày càng đi xuống và không có kết quả tốt.
b. Em có lời khuyên cho Hùng: không nên sử dụng thời gian của mình vào những việc vô bổ như vậy,hãy dành thời gian đó cho học tập, phụ giúp bố mẹ.
	1

1

	Câu 19
(1 điểm)
	 Em đồng ý với ý kiến của Hoa vì quốc tịch của Lâm được xác định theo nơi sinh. Vì theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. Điều 17. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.
	1
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	                    Thứ       ngày     tháng       năm 2024

	TRƯỜNG THCS TỨ QUẬN
	     KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

	Họ và tên: ……..……….…………
	NĂM HỌC: 2023 - 2024

	Lớp 6……...
	Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

	
	Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



	Điểm



A - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm - mỗi lựa chọn đúng 0,25đ)
Hãy chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau rồi điền vào bảng kết quả trong phần Bài làm.
Câu 1: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Tình huống nguy hiểm.               
	C. Nguy hiểm tự nhiên.                     

	B. Ô nhiễm môi trường.
	D. Nguy hiểm từ xã hội.


Câu 2: Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội là tình huống nguy hiểm từ:
	A. con người.                                    
	C. tự nhiên.                                       

	B. ô nhiễm.
	D. xã hội.


Câu 3: Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ
	A. con người.                                    
	C. tự nhiên.                                       

	B. ô nhiễm.
	D. xã hội.


Câu 4: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là 
	A. ô nhiễm môi trường.                              
	B. tình huống nguy hiểm.

	C. tai nạn bất ngờ.                                      
	D. biến đổi khí hậu


Câu 5: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho 
	A. con người và xã hội.                
	C. kinh tế và xã hội.                     

	B. môi trường tự nhiên.
	D. kinh tế quốc dân.


Câu 6: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là 
	A. những hiện tượng xã hội có thể gây tổn thất về người, tài sản.

	B. những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.

	C. những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.

	D. những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô tình từ con người.


Câu 7: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần:
	A. hoang mang.
	C. lo lắng.                   

	B. bình tĩnh.
	D. hốt hoảng.


Câu 8: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
	A. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.

	B. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.

	C. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.

	D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.


Câu 9: Chúng ta cần tiết kiệm những gì?
	A. Thời gian                                  
	C. Điện, nước, thức ăn                  

	B. Tiền bạc
	D. Cả ba ý trên đều đúng.


Câu 10: Câu tục ngữ, ca dao nào không nói về tiết kiệm?
	A. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn.      

	B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.    

	C. Ở đây một hạt cơm rơi, ngoài kia bao hạt mồ hôi thấm đồng.     

	D. Làm người phải biết tiện tằn, đồ ăn thức mặc có ngắn thì thôi.


Câu 11:  Em tán thành với ý kiến nào sau đây?
	A. Sống tiết kiệm dễ trở thành bủn xỉn, ích kỉ.

	B. Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng công sức của bản thân và người khác.

	C. Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái.

	D. Sống tiết kiệm thường bị bạn bè xa lánh.


Câu 12: Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây về tiết kiệm?
	A. Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn.

	B. Tiết kiệm tiền của chỉ là việc của gia đình nghèo.

	C. Tiết kiệm tiền của chỉ ích nước, không lợi nhà.

	D. Hành vi thể hiện lối sống tiết kiệm phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của gia đình, bản thân và môi trường xã hội xung quanh.


Câu 13: Công dân là người dân của:
 A. Một làng.	B. Một nước.	C. Một tỉnh.	D. Một huyện.
Câu 14: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do
 A. Pháp luật quy định.	B. Người khác trao tặng.
 C. Mua bán mà có.	D. Giáo dục mà có.
Câu 15: Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào
 A. Quốc tịch.	B. Chức vụ.	C. Tiền bạc.	D. Địa vị.
Câu 16: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người:
 A. Hiểu biết về Việt Nam	B. Sinh sống ở Việt Nam.
 C. Đến Việt Nam du lịch.	D. Có Quốc tịch Việt Nam 
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 17: (3 điểm)  Em hiểu thế nào là tinh huống nguy hiểm? Hãy kể những tình huống nguy hiểm? Nêu cách ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét?
Câu 18: (2 điểm) Từ hôm được mẹ mua cho chiếc điện thoại để liên lạc, Hùng không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ học trên lớp, Hùng lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Cô giáo và bố mẹ nhắc nhở nhưng Hùng vẫn không thay đổi vì cho rằng đó là cách để thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau giờ học.

a. Em có nhận xét gì về việc sử dụng thời gian của Hùng? Điều này sẽ ảnh hưởng gì đến kết quả học tập?
b. Em có lời khuyên gì cho Hùng?
Câu 19: (1 điểm)  Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Một số bạn cho rằng Lâm là người không có quốc tịch như mẹ, nhưng Hoa lại khẳng định Lâm có quốc tịch Việt Nam.
Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?

Bài làm
A - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng rồi ghi vào bảng sau (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	



B - Tự luận (6 điểm)
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